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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  13/10/2022 Anthracnose caused by Colletotrichum sp. appear more popular, causing 

much damage to the yield and quality of many crops. Therefore, this study 

was conducted to isolate and select lactic acid bacteria against 

Colletotrichum sp. causing anthracnose on postharvest capsicum fruits in 

Binh Tan district, Vinh Long province. As the results, 7 strains of lactic 

acid bacteria were isolated from traditional fermented products such as 

kimchi, sauerkraut, and sour shrimp. Antagonistic activity of isolated lactic 

acid bacteria against Colletotrichum sp. was carried out by antagonistic 

mycelia and spore methods. The results showed that 7/7 strains of lactic 

acid bacteria performed the antifungal activity Colletotrichum sp., 

including 6/7 strains with the well resistance and 1/7 strains with moderate 

resistance. KC2R strain was noted with the significantly highest 

antibacterial activity to Colletotrichum sp., with an antagonistic efficiency 

by the mycelium method of 25.40%, and average inhibition zone by spore 

method is 5.62 cm. Based on the results of morphological characteristics, 

the 16S rRNA gene sequencing showed that the KC2R strain were 

classified belonging to the species of Lactobacillus plantarum with 100% 

similarity. Research results showed that KC2R strain has the high 

application potential to post-harvest chili storage. 
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PHÂN LẬP VI KHUẨN LACTIC CÓ HOẠT TÍNH ĐỐI KHÁNG NẤM  

Colletotrichum sp. GÂY BỆNH THÁN THƯ TRÊN TRÁI ỚT SỪNG SAU THU HOẠCH 
 

Nguyễn Thị Hồng Gấm1*, Trần Quốc Dũng2, Nguyễn Trí Yến Chi1, Quách Văn Cao Thi1 
1Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, 2Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long 
 

THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  13/10/2022 Bệnh thán thư do nấm Colletotrichum sp. xuất hiện ngày càng phổ biến, gây 

nhiều thiệt hại đến năng suất và chất lượng của nhiều loại cây trồng. Do đó, 

nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic 

có hoạt tính đối kháng nấm Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư trên trái ớt 

sừng sau thu hoạch ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả nghiên cứu đã 

phân lập được 7 chủng vi khuẩn lactic từ các sản phẩm lên men truyền thống 

là kim chi, dưa cải và tôm chua. Hoạt tính đối kháng của các chủng vi khuẩn 

lactic phân lập được đối với nấm Colletotrichum sp. được thực hiện bằng 

phương pháp đối kháng sợi nấm và phương pháp đối kháng bào tử. Kết quả 

cho thấy 7/7 chủng vi khuẩn lactic có hoạt tính đối kháng với nấm 

Colletotrichum sp., trong đó có 6/7 chủng đối kháng mạnh và 1/7 chủng đối 

kháng trung bình. Kết quả nghiên cứu chọn được chủng vi khuẩn lactic KC2R 

có hoạt tính đối kháng mạnh nhất với nấm Colletotrichum sp., với hiệu suất 

đối kháng bằng phương pháp sợi nấm là 25,40% và trung bình đường kính 

vòng vô nấm bằng phương pháp bào tử là 5,62 cm. Dựa vào kết quả quan sát 

đặc điểm hình thái, giải trình tự đoạn gen 16S rRNA cho thấy, chủng vi khuẩn 

KC2R tương đồng 100% với loài Lactobacillus plantarum. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy, chủng vi khuẩn KC2R có tiềm năng ứng dụng cao trong việc 

bảo quản ớt sừng sau thu hoạch. 
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1. Giới thiệu 

Ớt (Capsicum annuum L.) là một trong những loại rau quả được sử dụng làm gia vị phổ biến 

trong bữa ăn của con người. Trái ớt chứa nhiều loại vitamin, chất khoáng và một số loại acid 

amin, protein, chất béo [1]. Sản lượng ớt xuất khẩu chiếm khoảng 97,5%, trong đó thị trường 

chính là Trung Quốc với 80% tổng lượng ớt [2]. Bệnh thán thư do nấm Colletotrichum sp. gây ra 

làm trái nhanh thối, ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng trái [3]. Hiện nay, công tác quản 

lý và phòng trừ bệnh, nhất là bệnh thán thư do nấm Colletotrichum sp. ở các vùng trồng ớt 

chuyên canh đang gặp nhiều khó khăn và chưa mang lại hiệu quả.  

Cho đến nay, đã có các nghiên cứu phân lập lợi khuẩn có hoạt tính đối kháng với nấm bệnh 

trên nhiều loại cây trái [4]-[8]. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu về việc phân lập vi khuẩn lactic có 

khả năng ức chế nấm Colletotrichum sp. trên trái ớt sừng sau thu hoạch ở huyện Bình Tân, tỉnh 

Vĩnh Long. Vì vậy, nghiên cứu phân lập vi khuẩn lactic có hoạt tính đối kháng nấm 

Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư trên trái ớt sừng sau thu hoạch là rất cần thiết và có ý nghĩa. 

Kết quả của nghiên cứu là cơ sở khoa học cho việc ứng dụng vi khuẩn lactic để bảo quản trái ớt 

sừng sau thu hoạch. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Nguyên vật liệu 

Vi khuẩn lactic được phân lập từ các sản phẩm lên men truyền thống gồm kim chi, dưa cải và 

tôm chua tại chợ Vĩnh Long. Nấm Colletotrichum sp. được phân lập từ các trái ớt sừng mắc bệnh 

thán thư tại hộ trồng ớt chuyên canh huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. 

2.2. Phương pháp phân lập vi khuẩn lactic 

Các bước phân lập vi khuẩn lactic được thực hiện theo mô tả trong nghiên cứu của Ngô Thị 

Phương Dung và cộng sự (2011) có điều chỉnh và bổ sung [9]. Các bước thực hiện gồm: pha 

loãng mẫu đến nồng độ thích hợp (10-3-10-6) bằng nước cất. Hút 100µL mẫu ở các nồng độ pha 

loãng, trải lên đĩa petri có chứa môi trường MRS, ủ kỵ khí ở 37oC trong 48 giờ. Tiến hành chọn 

vi khuẩn lactic là các khuẩn lạc có vòng sáng (phân giải CaCO3). Cấy tách ròng nhiều lần để 

được các chủng vi khuẩn thuần. Các chủng vi khuẩn sau khi phân lập được xác định một số đặc 

điểm hình thái và sinh lí, sinh hóa cơ bản của vi khuẩn lactic như nhuộm Gram, nhuộm bào tử, 

hoạt tính oxidase, catalase. 

Phương pháp nhuộm Gram (Sử dụng bộ nhuộm Gram của Công ty TNHH dịch vụ và thương 

mại Nam Khoa): Làm một vết bôi vi khuẩn trên lame sạch. Để khô và cố định vi khuẩn bằng 

cách hơ nóng qua ngọn lửa của đèn cồn. Nhỏ vài giọt crystal violet lên bề mặt vết bôi và để yên 1 

phút. Rửa nhanh bằng nước. Nhỏ vài giọt lugol lên bề mặt phết nhuộm và để yên 1 phút. Rửa 

nhanh bằng nước. Tẩy màu bằng cách nghiêng lame và nhỏ từ từ alcohol lên phết nhuộm, khi 

giọt alcohol rời khỏi lame không có màu tím thì ngưng. Rửa nhanh bằng nước. Nhỏ vài giọt 

safranine lên bề mặt phết nhuộm và để yên 1 phút. Rửa nhanh bằng nước. Thấm khô phết nhuộm 

và quan sát dưới kính hiển vi. Kết quả: Vi khuẩn Gram dương (+) có màu tím xanh. Vi khuẩn 

Gram âm (-) có màu hồng đỏ.  

Phương pháp nhuộm bào tử: Làm vết bôi vi khuẩn lên lame sạch. Để khô và cố định vi khuẩn 

bằng ngọn lửa đèn cồn. Đặt mẫu giấy thấm lên vết bôi. Phủ vết bôi thuốc nhuộm lục malachite, 

hơ hơi nước 5 phút. Rửa nhanh bằng nước. Phủ lên vết bôi thuốc nhuộm safranin trong 30 giây. 

Rửa lại nhanh bằng nước. Thấm khô phết nhuộm và quan sát dưới kính hiển vi. Kết quả: Bào tử 

có màu xanh, tế bào có màu hồng. 

2.3. Phương pháp phân lập và định danh nấm Colletotrichum sp.  

Các bước phân lập nấm Colletotrichum sp. được thực hiện theo nghiên cứu của Lê Thanh 

Khang và cộng sự (2020) có điều chỉnh và bổ sung [10]. Các bước phân lập gồm: Khử trùng bề 
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mặt mẫu bằng nước cất và cồn 70o, cắt mẫu bệnh thành hình vuông với kích thước khoảng 1cm2. 

Cho khối ớt chứa nấm bệnh vào giữa đĩa petri có chứa môi trường PDA, ủ đĩa ở nhiệt độ 37oC 

trong 5-7 ngày. Sau đó, tiến hành tuyển chọn các dòng có các đặc điểm hình thái của nấm 

Colletotrichum sp. 

Nấm Colletotrichum sp. được định danh dựa vào các đặc điểm hình thái, kỹ thuật sinh học 

phân tử (PCR) và giải trình tự với cặp mồi ITS1: 5′-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3′ và ITS4: 

5′-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′ [11]. Sản phẩm PCR sẽ được gửi giải trình tự tại công ty 

Macrogen, Hàn Quốc (www.macrogen.com). 

2.4. Khảo sát hoạt tính đối kháng của vi khuẩn lactic với nấm Colletotrichum sp.  

Hoạt tính đối kháng được thực hiện bằng phương pháp đối kháng sợi nấm theo nghiên cứu 

của Nguyễn Thị Liên và cộng sự (2016) [3]. Các bước thực hiện gồm: Chuẩn bị môi trường MRS 

khoai tây, cho khối nấm có diện tích khoảng 1cm2 vào giữa đĩa, ủ 37oC. Khi nấm bắt đầu hình 

thành sợi nấm, tiến hành cấy 2 đường vi khuẩn song song, có chiều dài khoảng 2 cm, khối nấm 

nằm giữa 2 đường vi khuẩn. Tiến hành quan sát và đo đường kính nấm phát triển qua từng ngày 

và ghi nhận kết quả. Hiệu suất ức chế sự phát triển của nấm được tính theo công thức (1): 

𝐼1 =
𝑅 − 𝑟

𝑅
× 100 (1) 

Trong đó: I1: hiệu suất đối kháng của vi khuẩn (%); R: bán kính của hệ sợi nấm đối chứng 

(cm); r: bán kính của hệ sợi nấm trên đĩa có chủng vi khuẩn (cm). 

Phương pháp đối kháng bào tử thực hiện theo nghiên cứu của Magnusson cùng cộng sự (2003) 

và Muhialdin cùng cộng sự (2018) [12], [13]. Các bước thực hiện gồm: Cấy 2 đường vi khuẩn song 

song (dài khoảng 2 cm, cách nhau 1 cm) trong môi trường MRS khoai tây, ủ 37oC trong 24 giờ. Bổ 

sung nấm Colletotrichum sp. vào môi trường PDA 0,7% agar (nhiệt độ khoảng 30 - 40oC). Đổ nhẹ 

môi trường chứa bào tử nấm với mật số ở 105 CFU/mL vào đĩa petri đã cấy vi khuẩn trước đó, ủ đĩa 

ở 37oC trong 48 giờ. Quan sát và tiến hành đo đường kính vòng vô nấm (d) mỗi ngày, ghi nhận kết 

quả. 

Hoạt tính đối kháng được quy ước bằng đường kính vòng vô nấm (d). Trong đó, vi khuẩn 

lactic có hoạt tính kháng khuẩn yếu (d ≤ 2 cm), kháng trung bình (2,1 ≤ d ≤ 4 cm), kháng mạnh 

(4,1 ≤ d ≤ 6 cm) và kháng rất mạnh (d > 6,1 cm) [13]. 

2.5. Định danh vi khuẩn lactic  

Nghiên cứu chọn 1 chủng vi khuẩn lactic có hoạt tính đối kháng với nấm Colletotrichum sp. 

cao nhất, tiến hành định danh bằng kỹ thuật PCR và giải trình tự với cặp mồi 27F: 5'-

AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3' và 1492R: 5'-TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3' [14]. 

Sản phẩm PCR sẽ được gửi giải trình tự theo phương pháp của Sanger tại công ty Macrogen, Hàn 

Quốc (www.macrogen.com). 

2.6. Phương pháp xử lí số liệu 

Số liệu được xử lí bằng phần mềm Microsoft Excel và Minitab 20. Phân tích phương sai 

(ANOVA) một nhân tố và kiểm định LSD với độ tin cậy 95%. Sử dụng công cụ BLASTn để 

kiểm tra mức độ tương đồng của chủng vi khuẩn lactic và nấm trên cơ sở dữ liệu NCBI. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Kết quả phân lập vi khuẩn lactic  

Kết quả đã phân lập được 7 chủng vi khuẩn lactic từ các mẫu dưa cải, kim chi và tôm chua ở 

chợ Vĩnh Long (Bảng 1). 

Kết quả chọn các khuẩn lạc có dạng hình tròn hoặc có rìa, lòi, kích thước khác nhau (dao động 

từ 0,5-2,0 mm), với màu vàng nhạt hoặc trắng sữa, có vòng trong suốt xung quanh do khuẩn lạc 

tạo acid lactic phân giải CaCO3 (Hình 1). Kết quả nhuộm Gram, nhuộm bào tử, hoạt tính oxidase, 
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catalase cho thấy vi khuẩn thuộc nhóm Gram dương (+), không sinh bào tử, phản ứng catalase 

âm tính và oxidase âm tính. Qua kết quả phân lập cho thấy các đặc điểm hình thái của các chủng 

vi khuẩn phân lập tương tự với các nghiên cứu trước đây. Trong nghiên cứu [9] cho thấy, vi 

khuẩn lactic đã phân lập có các hình thái: trắng đục, bề mặt trơn lồi, bìa nguyên hoặc bìa chia 

thùy. Trong nghiên cứu [15] cho thấy, vi khuẩn lactic có dạng hình tròn, mép trơn, lồi lên, màu 

trắng sữa hoặc màu kem. 

Bảng 1. Kết quả phân lập vi khuẩn lactic từ sản phẩm lên men truyền thống 

Nguồn phân lập Số mẫu phân lập 
Số chủng  

vi khuẩn 
Địa điểm Kí hiệu 

Dưa cải 3 3 Chợ Phường 1, tỉnh Vĩnh Long DC1, DC2, DC3 

Kim chi 2 3 Chợ Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long KC1, KC2L, KC2R 

Tôm chua 1 1 Chợ Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long TC1 

Tổng 6 7   

Ghi chú: DC, KC, TC lần lượt là nguồn gốc của vi khuẩn trong mẫu dưa cải, kim chi, tôm chua; 1, 2, 3 là 

số hiệu cho các lần phân lập; L, R là hình thái của chủng vi khuẩn lớn, rìa. 

   
(a) (b)      (c) 

Hình 1. Vi khuẩn lactic phân lập trên môi trường MRS: (a) Vi khuẩn lactic có vòng trong suốt xung quanh;  

(b) Khuẩn lạc lactic màu vàng nhạt, có rìa, tròn; (c) Khuẩn lạc lactic có màu trắng sữa, tròn 

3.2. Kết quả phân lập và định danh nấm Colletotrichum sp.  

Kết quả nghiên cứu đã phân lập được 3 chủng nấm bệnh khác nhau (kí hiệu OT1, OT2 và 

OT3). Kết quả chọn chủng nấm OT1 có màu cam nhạt, sợi nấm mọc sát thạch, có lông tơ, mép 

gợn sóng. Sau 6 ngày đạt kích thước 45-55 mm, sau 10 ngày sợi nấm mọc dày và sát thạch, ngả 

màu nâu, bào tử có dạng hình trụ, không có vách ngăn (Hình 2). Nấm sau khi phân lập có đặc 

điểm hình thái và bào tử tương tự với các nghiên cứu trước đó. Trong nghiên cứu [16] cho thấy, 

nấm Colletotrichum sp. phát triển trên môi trường PDA hình thành các sợi nấm trên không, lông 

tơ, màu xám nhạt đến màu cam nhạt, bào tử có thành nhẵn, hình trụ thẳng, có vách ngăn với một 

đầu tròn một đầu nhọn hoặc cả hai đầu nhọn. Trong nghiên cứu [1] cho thấy, nấm Colletotrichum 

sp. có màu trắng đến xám nhạt, vòng tròn đồng tâm màu hồng cam, hạt li ti màu đen trên thạch, 

tơ trắng ở giữa, bào tử hình trụ không có vách ngăn, hai đầu hơi tròn và có giọt dầu.  

   
(a) (b) (c) 

Hình 2. Nấm và bào tử của nấm Colletotrichum sp. trên môi trường PDA sau 6 ngày: 

(a) Mặt trước của nấm Colletotrichum sp. trên đĩa có môi trường PDA; (b) Mặt sau của nấm 
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Colletotrichum sp. trên đĩa có môi trường PDA; (c) Bào tử nấm Colletotrichum sp. được quan sát dưới 

kính hiển vi với vật kính x40 
Kết quả giải trình tự chủng nấm OT1 và so sánh bằng công cụ BLASTn trên cơ sở dữ liệu 

NCBI cho thấy, chủng nấm được phân lập tương đồng 99,34% với chủng nấm Colletotrichum 

scovillei 20CDJ6 (OL774513.1), tương đồng 98,10% với chủng nấm Colletotrichum scovillei 

20JDS8 (OL774514.1), tương đồng 97,81% với chủng nấm Colletotrichum scovillei CsT3 

(ON182069.1) (Hình 3).  

 
Hình 3. Kết quả so sánh mức độ tương đồng của chủng nấm OT1 bằng công cụ BLASTn 

3.3. Kết quả khảo sát hoạt tính đối kháng của vi khuẩn lactic với chủng nấm OT1  

Kết quả khảo sát cho thấy, có 7/7 chủng vi khuẩn lactic có hoạt tính đối kháng với chủng nấm 

OT1. Nhìn chung, các chủng vi khuẩn thể hiện hoạt tính đối kháng mạnh ở những ngày đầu, cao 

nhất là ngày 3 (Bảng 2). Ở ngày 4, 5 nấm bắt đầu phát triển nhanh hơn, vi khuẩn suy yếu dần, 

hoạt tính ức chế nấm giảm do sự cạnh tranh chất dinh dưỡng. Kết quả này được ghi nhận tương 

tự theo nghiên cứu [3].  

  
(a) (b) 

Hình 4. Đối kháng sợi nấm của vi khuẩn lactic và chủng nấm OT1 ở ngày 4:  

(a) Mẫu đối chứng; (b) Mẫu xử lí với vi khuẩn lactic 

Bảng 2. Kết quả khảo sát hoạt tính đối kháng chủng vi khuẩn lactic đối với chủng nấm OT1  

bằng phương pháp đối kháng sợi nấm 

STT 
Chủng vi 

khuẩn 
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 

Trung 

bình 

1 DC1 8,79d±1,91 10,00ab±1,43 11,11b±0,00 9,62bc±0,00 6,35b±0,10 9,17 

2 DC2 10,61cd±7,20 5,71b±10,30 10,00b±5,56 6,73c±2,88 5,57b±0,88 7,72 

3 DC3 19,28abcd±1,42 20,00ab±0,00 25,56a±3,33 20,19ab±2,88 13,49ab±0,58 19,70 

4 KC1 28,03ab±3,02 21,43ab±1,43 24,44a±0,00 14,42abc±0,96 20,62a±1,26 21,79 

5 KC2L 15,79bcd±3,05 17,14ab±7,56 19,26ab±5,59 18,59abc±8,67 14,82ab±1,85 17,12 

6 KC2R 24,61abc±3,94 25,71a±5,71 28,89a±4,44 25,00a±7,69 22,80a±8,84 25,40 

7 TC1 30,92a±9,51 24,76a±7,19 24,44a±5,88 16,67abc±2,94 22,74a±2,19 23,91 

Trung bình 19,72 17,82 20,53 15,89 15,20  

Ghi chú: - Số liệu thể hiện là giá trị trung bình của ba lần lặp lại và độ lệch chuẩn. 

                - Các giá trị trong cùng một cột, các số có ký tự theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (p<0,05). 
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Kết quả xác định hoạt tính đối kháng bằng phương pháp sợi nấm (Hình 4a, b, Bảng 2) cho 

thấy, từ ngày 0 đến ngày 5, hoạt tính ức chế của chủng vi khuẩn KC1, KC2R và TC1 giảm nhưng 

vẫn thể hiện khả năng ức chế chủng nấm OT1 tốt, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các 

chủng vi khuẩn còn lại, cụ thể: hiệu suất ức chế của chủng vi khuẩn KC1 từ 28,03% còn 20,62%; 

chủng vi khuẩn KC2R từ 24,61% còn 22,80%; chủng vi khuẩn TC1 từ 30,92% còn 22,74%. 

Trong đó, trung bình hiệu suất ức chế qua năm ngày của chủng vi khuẩn KC2R là cao nhất với 

25,40%. Chủng vi khuẩn KC2R thể hiện hoạt tính ức chế chủng nấm OT1 tương tự chủng vi 

khuẩn LB54 và LB24 trong nghiên cứu [17]. 

Kết quả xác định hoạt tính đối kháng bằng phương pháp bào tử (Hình 5a, b, Bảng 3) cho thấy, 

tỷ lệ phần trăm kháng nấm của các chủng vi khuẩn khác biệt có ý nghĩa thống kê. Trong 7 chủng 

vi khuẩn đã phân lập, có 1/7 chủng đối kháng trung bình (KC1: 2,79 cm), 6/7 chủng đối kháng 

mạnh (DC1, DC2, DC3, KC2L, KC2R và TC1). 

  
(a) (b) 

Hình 5. Đối kháng sợi nấm của vi khuẩn lactic và chủng nấm OT1 ở ngày 4:  

(a) Mẫu đối chứng; (b) Mẫu xử lí với vi khuẩn lactic KC2R 

Trong Bảng 3, đường kính vòng vô nấm ở ngày 2 của chủng vi khuẩn DC2 (5,20 cm), KC2L 

(5,40 cm), KC2R (5,67 cm) và TC1 (5,27 cm) khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Ở ngày 3, 4, 

hoạt tính đối kháng của chủng vi khuẩn KC2R khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các chủng 

còn lại, cụ thể đường kính vòng vô nấm của ngày 3 là 5,67 cm, ngày 4 là 5,53 cm. Như vậy, 

chủng vi khuẩn KC2R có hoạt tính ức chế nấm Colletotrichum sp. cao hơn so với chủng vi khuẩn 

C5 và G7 (d > 2 cm) trong nghiên cứu [5]. 

Bảng 3. Kết quả khảo sát hoạt tính đối kháng chủng vi khuẩn lactic đối với chủng nấm OT1  

bằng phương pháp đối kháng bào tử 

STT Chủng vi khuẩn Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Trung bình 

1 DC1 4,53c±0,06 4,43c±0,06 4,20c±0,10 4,39 

2 DC2 5,20ab±0,20 5,00bc±0,27 4,73bc±0,25 4,98 

3 DC3 4,57bc±0,06 4,43c±0,06 4,23c±0,06 4,41 

4 KC1 2,90d±0,36 2,87d±0,32 2,60d±0,20 2,79 

5 KC2L 5,40a±0,17 5,17ab±0,15 4,93ab±0,21 5,17 

6 KC2R 5,67a±0,29 5,67a±0,29 5,53a±0,32 5,62 

7 TC1 5,27a±0,31 5,17ab±0,31 4,97ab±0,25 5,14 

Trung bình 4,79 4,68 4,46  

Ghi chú: - Số liệu thể hiện là giá trị trung bình của ba lần lặp lại và độ lệch chuẩn. 

               - Trong cùng một cột, các số có ký tự theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05). 

3.4. Kết quả định danh vi khuẩn lactic 

Chủng KC2R có hoạt tính đối kháng mạnh nhất đối với nấm Colletotrichum sp. được chọn để 

giải trình tự. 
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Hình 6. Kết quả so sánh mức độ tương đồng của chủng vi khuẩn KC2R bằng công cụ BLASTn 

Kết quả giải trình tự chủng vi khuẩn KC2R và so sánh bằng công cụ BLASTn trên cơ sở dữ 

liệu NCBI cho thấy, chủng vi khuẩn KC2R tương đồng 100% với các chủng vi khuẩn 

Lactobacillus plantarum 2880 (MT611842.1), Lactobacillus plantarum 2666 (MT611686.1), 

Lactobacillus plantarum 2213 (MT604710.1), Lactobacillus plantarum 2206 (MT604704.1), 

Lactobacillus plantarum 2184 (MT604684.1) (Hình 6). 

4. Kết luận 

Nghiên cứu đã phân lập và tuyển chọn được 7 chủng vi khuẩn lactic có hoạt tính đối kháng 

nấm Colletotrichum sp. từ các sản phẩm lên men truyền thống như kim chi, dưa cải và tôm chua 

ở tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, chủng vi khuẩn KC2R có khả năng đối kháng mạnh nhất với chủng 

nấm OT1. Kết quả định danh cho thấy, chủng vi khuẩn lactic KC2R trong nghiên cứu tương đồng 

100% với loài vi khuẩn Lactobacillus plantarum. 

Lời cám ơn 

Nhóm nghiên cứu xin cảm ơn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã hỗ trợ kinh 

phí để thực hiện đề tài. Cảm ơn các tiểu thương và hộ trồng ớt đã hỗ trợ cung cấp mẫu thực phẩm 

lên men và mẫu ớt để nhóm thực hiện nghiên cứu. 
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